
Stt Họ và Tên Nam Nữ Số CMND Ngày cấp Nơi cấp CMND Công ty Địa chỉ Điểm
Kết 

quả

1 Lê Thị Thùy Trang  x 201589809 20/05/2010
Công an thành phố Đà 

Nẵng
25 Đạt

2 Hoàng Văn Trung x  079090004461 19/04/2019

Cục Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội 

26 Đạt

3 Trương Lệ Mẫn  x 079182004236 13/12/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
25 Đạt

4
Đặng Ngọc Thanh 

Tuyền
 x 079190005096 27/7/2017

Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
28 Đạt

5 Trần Thị Tuyết  x 186188672 11/12/1986 Công an tỉnh Nghệ An 28 Đạt

6
Trần Thị Thanh 

Hằng
 x 192073909 27/02/2018

Công an tỉnh Thừa 

Thiên Huế
30 Đạt

7
Nguyễn Thị Cẩm 

Tú
 x 351959009 06/12/2005 Công an tỉnh An Giang 28 Đạt

8
Trần Thị Ánh 

Nguyệt
 x 342131954 18/11/2019 Công an tỉnh Đồng Tháp 30 Đạt

9 Phan Thị Tố Trinh  x 301636401 18/03/2013 Công an tỉnh Long An 30 Đạt

10 Lý Phát Quang Tú x  025462284 09/05/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

11
Nguyễn Thị Ngọc 

Hường
 x 080192000251 07/05/2018

Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
30 Đạt

12 La Thanh Hảo  x 365915103 19/09/2013 Công an tỉnh Sóc Trăng 29 Đạt

Mẫu 03a       DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN THAM GIA THI XÁC NHẬN KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

THƯƠNG 

MẠI BÁCH 

HÓA XANH

128 Trần 

Quang Khải, 

Phường Tân 

Định, Quận 1



13
Huỳnh Thị Bích 

Trâm
 x 230859344 14/05/2007 Công an tỉnh Gia Lai 22

Không 

Đạt

14 Lương Văn Phục x  363558757 22/07/2005 Công an tỉnh Hậu Giang 28 Đạt

15 Hoàng Thị Thúy  x 241607272 05/02018 Công an tỉnh Đắk Lắk 28 Đạt

16 Lê Thúy Hằng  x 321729038 04/07/2017 Công an tỉnh Bến Tre 30 Đạt

17 Nguyễn Đức Thiện x  312372693 02/07/2015 Công an tỉnh Tiền Giang 25 Đạt

18
Trần Thị Phương 

Thảo
 x 334707782 12/05/2016 Công an tỉnh Trà Vinh 25 Đạt

19 Lê Trần Bảo Trang  x 079197000994 19/05/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
24 Đạt

20 Bùi Thị Thu Hà  x 212478178 28/11/2012
Công an tỉnh Quảng 

Ngãi
27 Đạt

21 Trần Quang Khải x  371319736 14/08/2012
Công an tỉnh Kiên 

Giang
25 Đạt

22 Tăng Phú Thành x  079095012393 10/06/2019

Cục Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

22
Không 

Đạt

23 Đoàn Thị Linh  x 245207102 24/10/2013 Công An tỉnh Đắk Nông 25 Đạt

24 Quách Thị Huyền  x 371922894 19/12/2015
Công an tỉnh Kiên 

Giang
20

Không 

Đạt

25
Trương Thị Như 

Thảo
 x 385778833 27/09/2017 Công an tỉnh Bạc Liêu 24 Đạt

26
Nguyễn Thị Mỹ 

Hạnh
 x 272524095 13/08/2013 Công an tỉnh Đồng Nai 24 Đạt

27 Nguyễn Quốc Ái x  363763452 23/02/2012 Công an tỉnh Hậu Giang 24 Đạt

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

THƯƠNG 

MẠI BÁCH 

HÓA XANH

128 Trần 

Quang Khải, 

Phường Tân 

Định, Quận 1



28 Nguyễn Bảo Yến  x 311976468 16/03/2018 Công an tỉnh Tiền Giang 15
Không 

Đạt

29 Lý Kim Ngân  x 366224017 19/12/2014 Công an tỉnh Sóc Trăng 28 Đạt

30
Nguyễn Bích 

Tuyền
 x 331760598 30/09/1995 Công an tỉnh Vĩnh Long 26 Đạt

31 Mai Vủ Luân x  381728318 19/10/2018 Công an tỉnh Cà Mau 26 Đạt

32
Nguyễn Thị Kim 

Nhung
 x 079193008904 11/01/2019

Cục Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

24 Đạt

33 Lê Thị Thuỳ Dung  x 363915457 30/05/2013 Công an tỉnh Hậu Giang 24 Đạt

34 Trần Hửu Thắng x  321600044 25/06/2013 Công an tỉnh Bến Tre 24 Đạt

35
Đoàn Thị Kim 

Yến
 x 385810127 20/06/2016 Công an tỉnh Bạc Liêu 25 Đạt

36 Ngô Tú Quyến  x 381681831 15/12/2014 Công an tỉnh Cà Mau 26 Đạt

37
Nguyễn Thị Cẩm 

Nương
 x 086179000275 17/10 /2017

Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
20

Không 

Đạt

38
Huỳnh Thị Thu 

Trang
 x 245227579 15/08/2015

Công an tỉnh Quảng 

Nam 
26 Đạt

39
Phùng Thị Cẩm 

Linh
 x 025960746 06/10/2014

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

40 H bli Kbuôr  x 241600114 31/05/2018 Công an tỉnh Đắk Lắk 29 Đạt

41
Lê Thị Phương 

Thảo
 x 023732498 15/06/2012

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

42
Nguyễn Hoàng 

Thanh
x  341851121 31/07/2012 Công an tỉnh Đồng Tháp 30 Đạt

43 Nguyễn Thị Yến  x 285630347 19/9/2012
Công an tỉnh Bình 

Phước
29 Đạt

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

THƯƠNG 

MẠI BÁCH 

HÓA XANH

128 Trần 

Quang Khải, 

Phường Tân 

Định, Quận 1



44 Đỗ Thị Đông Hà  x 025818826 22/3/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

45 Từ Thanh Tôn x  334828136 06/06/2014 Công an tỉnh Trà Vinh 29 Đạt

46
Chung Khưu Mỹ 

Dinh
 x 079185010155 24/08/2017

Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
30 Đạt

47 Phạm Đình Trung x  291080336 30/09/2009 Công an tỉnh Tây Ninh 29 Đạt

48 Võ Thiện Nhơn x  086095000028 27/12/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
20

Không 

Đạt

49 Lê Thị Tuyết Hạnh  x 025711089 08/07/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
26 Đạt

50
Nguyễn Thị Minh 

Thảo
 x 025886714 17/01/2014

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
25 Đạt

51 Sì A Múi x 075180000092 23/05/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

DOANH 

NGHIỆP 

TƯ NHÂN 

THỦY 

NGUYÊN 

XANH

2A Đường 

198, phường 

Phước Long 

A, Quận 9

27 Đạt

52 Trần Văn Tường x 021678746 14/02/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
26 Đạt

53
Phan Văn Thanh 

Linh
x 301882142 24/04/2019 Công an tỉnh Long An 24 Đạt

54 Trần Thị Bích x 197242439 01/06/2015 Công an tỉnh Quảng Trị 26 Đạt

55
Lương Thị Kim 

Anh 
x 273531239 27/07/2010

Công an tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu
29 Đạt

56 Giã Văn Ngộ x 301425683 21/05/2014 Công an tỉnh Long An 26 Đạt

57 Giã Văn Chí x 301258729 08/03/2013 Công an tỉnh Long An 24 Đạt

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

THƯƠNG 

MẠI BÁCH 

HÓA XANH

128 Trần 

Quang Khải, 

Phường Tân 

Định, Quận 1

284/11 Cô 

Bắc, phường 

Cô Giang, 

Quận 1

CÔNG TY 

TNHH 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ KHÂM 

TÍN



58 Nguyễn Thị Thuý x 341920250 19/11/2013 Công an tỉnh Đồng Tháp 25 Đạt

59
Nguyễn Minh 

Đang
x 385469005 06/04/2015 Công an tỉnh Bạc Liêu 24 Đạt

60
Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh
x 024551715 21/06/2006

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
24 Đạt

61
Ngô Thị Hồng 

Bích
x 301744443 24/03/2016 Công an tỉnh Long An 24 Đạt

62
Nguyễn Thị Kim 

Phụng
x 025229059 03/03/2010

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
26 Đạt

63
Nguyễn Văn Tuấn 

Em
x 024770466 04/10/2007

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
26 Đạt

64 Ngô Giải Ngử x 342001386 03/02/2017 Công an tỉnh Đồng Tháp 26 Đạt

65 Giang Vĩ Lạc x 025228988 27/02/2010
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
26 Đạt

66
Nguyễn Gia 

Cường
x 079201029941 19/12/2018

Cục Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

20
Không 

Đạt

67 Trần Thị Phượng x 312314708 03/08/2011 Công an tỉnh Tiền Giang 24 Đạt

68 Bùi Thị Thu Thảo x 352541097 02/06/2015 Công an tỉnh An Giang 22
Không 

Đạt

69 Trần Thị Thu Hiền x 024620301 31/08/2006
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

70 Trần Hữu Cảnh x 042085000531 15/10/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
30 Đạt

284/11 Cô 

Bắc, phường 

Cô Giang, 

Quận 1

CÔNG TY 

TNHH 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ KHÂM 

TÍN

CÔNG TY 

TNHH 

PEACEFUL 

PASTRY

205/22 

Hoàng Văn 

Thụ, Phường 

8, quận Phú 

Nhuận



71 Nguyễn Thị Triêm x 042161000055 13/05/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
30 Đạt

72 Nguyễn Gia Hân x 079198003564 22/05/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
Cá nhân

Quận Gò 

Vấp, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

29 Đạt

73
Nguyễn Minh 

Tuấn
x 023050579 10/05/2010

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
Cá nhân

Quận 6, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

28 Đạt

74
Võ Thị Bích 

Duyên
x 023617184 10/05/2010

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
Cá nhân

Quận 6, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

27 Đạt

75
Nguyễn Trọng 

Kha
x 079096008165 11/05/2018

Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
Cá nhân

Huyện Bình 

Chánh, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

29 Đạt

76
Nguyễn Hoài 

Thành
x 363609572 06/11/2006 Công an tỉnh Hậu Giang Cá nhân

Tỉnh Hậu 

Giang
29 Đạt

77 Lâm Thai x 365928584 06/11/2008 Công an tỉnh Sóc Trăng Cá nhân
Tỉnh Sóc 

Trăng
29 Đạt

78 Nguyễn Tiến Đạt x 079090007065 08/09/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
Cá nhân

Quận Bình 

Thạnh, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

28 Đạt

CÔNG TY 

TNHH 

PEACEFUL 

PASTRY

205/22 

Hoàng Văn 

Thụ, Phường 

8, quận Phú 

Nhuận



79 Phạm Văn Luận x 221222549 09/09/2015 Công an tỉnh Phú Yên Cá nhân Tỉnh Phú Yên 27 Đạt

ĐẶNG MỸ 

CHUYÊN VIÊN CHẤM KT.TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Hồ Quốc Khánh




























